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Tóm tắt. Vườn Quốc gia U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang là một trong những khu bảo vệ 

có tính ña dạng sinh học cao nhất khu vực ñồng bằng sông Cửu Long với 243 loài thực vật, 201 
loài côn trùng, 66 loài cá, 7 loài ếch nhái, 34 loài bò sát, 170 loài chim và 32 loài thú. 

Nghiên cứu ñược thực hiện nhằm góp phần ñánh giá hiện trạng và bổ sung dẫn liệu về các loài 

thú ăn thịt trong khu vực. Kết quả ñã ghi nhận ñược ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng có 10 loài 

thú ăn thịt thuộc 4 họ. Trong số ñó có 4 loài ñược xếp trong Sách ðỏ Việt nam 2007, 7 loài có 

trong Nghị ñịnh 32/2006/ND/CP của Chính phủ. Một số loài rất hiếm trong cả nước cũng có ở ñây 

như Rái cá lông mũi Lutra sumatrana, Rái cá vuốt bé Aonyx cinerea, Mèo cá Prionailurus 
viverrinus, Cầy giông ñốm lớn Viverra megaspila. ðộng vật hoang dã ở Vườn Quốc gia u Minh 

Thượng ñang  phải ñối mặt với một số ñe dọa, trong ñó chủ yếu là cháy rừng, săn bắn và các hoạt 

ñộng du lịch. 

Từ khóa:  Thú ăn thịt, hiện trạng, U Minh Thượng. 

1. ðặt vấn ñề∗∗∗∗ 

Vườn Quốc gia U Minh Thượng thuộc ñịa 

phận xã An Minh Bắc - huyện An Minh và xã 

Minh Thuận - huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 

Giang, nằm ở tọa ñộ 9°31' - 9°39' N, 105°03' - 

105°07' E với tổng diện tích 8.053 ha. ở phía 

Bắc của một vùng ñầm lầy than bùn rộng lớn 

thuộc hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, VQG U 

Minh Thượng nằm trong vùng ngập nước ngọt, 

_______ 
∗

 Tác giả liên hệ. ðT: 84-4-8582331. 
   E-mail: thanhht_ksh@vnu.edu.vn 

bao gồm rừng trên ñất than bùn, trảng cỏ ngập 

nước theo mùa và vùng ñầm lầy trống [1]. 

VQG U Minh Thượng ñược ñánh giá là có 

tính ña dạng sinh học cao nhất khu vực ðồng 

bằng Sông Cửu Long. Hiện ñã xác ñịnh ở ñây 

có 243 loài thực vật, 201 loài côn trùng, 7 loài 

ếch nhái, 34 loài bò sát, 170 loài chim [2], 66 

loài cá [3]. 

Cho ñến nay, riêng về thú ñã xác ñịnh ñược 

ở ñây có 32 loài thuộc 12 họ, 8 bộ [2,4,5]. 

Nghiên cứu ñược tiến hành nhằm góp phần 

ñánh giá hiện trạng, bổ sung dẫn liệu về các loài 
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thú ăn thịt, ñặc biệt là các loài thuộc họ Cầy 

(Viverridae) có trong khu vực. 

2. Tư liệu và phương pháp nghiên cứu 

ðiều tra khảo sát: Khảo sát ñược thực hiện 

trong 12 ngày trong khoảng thời gian từ 16/08 

ñến 27/08/2007 trên các sinh cảnh chính của 

VQG. 

Trong quá trình khảo sát có sử dụng các 

phương pháp ñiều tra theo tuyến, soi ñêm, 

phỏng vấn và ñặt bẫy lồng (kích thước 

1,2x0,5x0,4m). Tuy nhiên do thời gian ñặt bẫy 

không ñược nhiều nên chưa thu ñược mẫu vật. 

Kết quả nghiên cứu ñược tổng hợp qua 

những dẫn liệu thu ñược từ thực ñịa kết hợp với 

việc ñối chiếu, tham khảo các công trình khoa 

học ñã công bố có liên quan [2,4-6], kết quả các 

ñợt nghiên cứu trước (2000, 2004, 2005 – Phạm 

Trọng Ảnh). Hệ thống phân loại theo Corbet 

and Hill 1992 [7].  

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Thành phần loài 

Qua khảo sát ñiều tra và tổng hợp tài liệu ñã 

ghi nhận ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng có 

10 loài thú ăn thịt thuộc 4 họ (bảng 1). 

Bảng 1.  Danh sách các loài thú ăn thịt ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng 

Bộ - Họ - Loài ðộ quý hiếm 
STT 

Tên Việt Nam Tên khoa học Sð 2007 Nð32 
Nguồn thông tin

 BỘ ĂN THỊT CANIVORA    

 Họ Chồn Mustelidae    

1. Rái cá vuốt bé Aonyx cinerea (Illiger, 1815) VU IB QS 
2. Rái cá lông mũi Lutra sumatrana (Gray, 1865) EN IB M 

 Họ Cầy Viveridae    

3. Cầy vòi hương Paradoxurus hermaphroditus (Pallas, 1777)   QS 

4. Cầy giông ñốm lớn Viverra megaspila Blyth, 1862 VU IIB [2] 

5. Cầy giông Viverra zibetha (Linnaeus, 1758)  IIB PV, [2, 6, 2] 

6. Cầy hương Viverricula indica (Desmarest, 1817)  IIB PV, [2, 6, 2] 

 Họ Cầy lỏn Herpestidae    

7. Cầy móc cua Herpestes urva (Hodgson, 1836)   [6, 2] 

8. Cầy lỏn Herpestes javanicus (Geoffroy, 1818)   [6, 2] 

 Họ Mèo Felidae    

9. Mèo rừng Prionailurus bengalensis (Kerr, 1792)  IB M 
10. Mèo cá Prionailurus viverrinus Bennett, 1833 EN IB M 

 

ðộ quý hiếm: Sð 2007 – Sách ðỏ Việt Nam 2007, phần ðộng vật [8] 

VU - Vulnerable (Sẽ nguy cấp) EN - Endangered (Nguy cấp) 

Nð 32 - Danh mục thực vật rừng, ñộng vật rừng nguy cấp, quý, hiếm  

(Ban hành theo nghị ñịnh 32/2006/Nð-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ) [9]: 
IB: Nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục ñích thương mại 

IIB: Hạn chế khai thác, sử dụng vì mục ñích thương mại 

Nguồn thông tin:   QS – quan sát;  TL  – Tài liệu;  PV – phỏng vấn; M – mẫu 
 

Như vậy Vườn Quốc gia U Minh Thượng 

có số loài thú ăn thịt chiếm 25,6% tổng số loài 

thú ăn thịt của Việt Nam (10/39), cao nhất trong 

các vườn quốc gia và khu bảo tồn ở ñồng bằng 

sông Cửu Long, nhưng ít hơn nhiều so với các 

vùng khác của cả nước (so với 22 loài ở vùng 

núi Tà ðùng [10] thuộc Tây Nguyên, 27 loài ở 

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng [11] thuộc miền 

Trung, 22 loài ở KBTTN Hữu Liên [12]. Tuy 

nhiên số lượng cá thể của một số loài thú ở ñây 

lại tương ñối cao so với các vùng khác, ñặc biệt 
là một số loài quý hiếm như Rái cá vuốt bé, Rái 

cá lông mũi, Mèo cá, Cầy giông ñốm lớn. 
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3.2. Giá trị bảo tồn và hiện trạng một số loài 

thú ăn thịt tại VQG U Minh Thượng 

Trong số 10 loài thú ăn thịt ñã ñược xác 

ñịnh ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng, 4 loài 

có trong Sách ðỏ Việt Nam 2007, 7 loài có 

trong Danh mục các loài thực vật rừng, ñộng 

vật rừng quý hiếm cần ñược bảo vệ của Chính 

phủ [9]. Cụ thể: 

* Rái cá vuốt bé – Aeonyx cinerea (Illiger, 

1815), tiếng ñịa phương gọi là “Rái cá cùi”: 

ñược xếp trong Sách ðỏ Việt Nam 2007 ở mức 

VU và Nð32/2006/Nð-CP ở nhóm IB. 

Rái cá vuốt bé có phân bố rộng trên toàn 

quốc, tuy nhiên chúng sống rải rác theo ñàn chỉ 
4 – 5 cá thể. Ở U Minh Thượng và các vùng lân 

cận loài này tương ñối phổ biến [2]. Trong ñợt 

khảo sát tháng 8/2007 ñã 3 lần chúng tôi gặp rái 

cá vuốt bé trên ñường từ trụ sở VQG ñi hồ Hoa 

Mai, tọa ñộ N09036’52,6’’; E105005’48,4’’. 

Tìm hiểu qua một số người dân và qua khảo sát 

cho thấy Rái cá vuốt bé tương ñối phổ biến 

trong khu vực và có số lượng cá thể cao, mỗi 

ñàn có 10 – 20 cá thể. 

* Rái cá lông mũi - Lutra sumatrana (Gray, 

1865), tiếng ñịa phương gọi là “Rái cá vuốt”: 

ñược xếp trong Sách ðỏ Việt Nam 2007 ở mức 

EN và Nð32/2006/Nð-CP ở nhóm IB. 

Rái cá lông mũi là một trong số những loài 

thú quý hiếm trên thế giới, hiện nay chỉ có Thái 

Lan và Việt Nam có bằng chứng trực tiếp về sự 

xuất hiện của loài này [2]. Cho ñến thời ñiểm 

trước năm 2000, Rái cá lông mũi ñược cho là 

tuyệt chủng ở Việt Nam. Tháng 3-2000, ñoàn 

cán bộ nghiên cứu của dự án CARE ñã ghi nhận 

và thu ñược ảnh của loài này ở Vườn Quốc gia 

U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. ðây là nơi 

ñầu tiên phát hiện lại rái cá lông mũi ở Việt 
Nam [2]. Số lượng cá thể ít hơn Rái cá vuốt bé, 

mỗi ñàn chỉ có từ 3 – 5 cá thể. 

* Cầy giông ñốm lớn - Viverra megaspila 

Blyth, 1862, tiếng ñịa phương gọi là “Cáo 

ngựa”: ñược xếp trong Sách ðỏ Việt Nam 2007 

ở mức VU, Nð32/2006/Nð-CP xếp ở nhóm IB. 

Ở Việt Nam, Cầy giông ñốm lớn có phân bố 

ở các tỉnh phía nam. Cho ñến nay ñã ghi nhận 

ñược chúng ở Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh [13], 

ðăk Lăk, Lâm ðồng, ðồng Nai, Kiên Giang 

[14]. Trong vùng phân bố của Cầy giông ñốm 

lớn, các ghi nhận trước ñây chỉ phát hiện ñược 

chúng ở rừng thường xanh, một số ở rừng cây 

lá dầu rụng lá, một số ở rừng ñã bị tàn phá [15]. 

Ngoài các dạng sinh cảnh trên, ở ðồng bằng 

sông Cửu Long ñã phát hiện cầy giông ñốm lớn 

trong hệ sinh thái rừng tràm – một dạng ñất 

ngập nước [2]. Chứng tỏ Cầy giông ñốm lớn có 

thể sống ở nhiều dạng sinh cảnh khác nhau. Tuy 

nhiên số lượng cá thể của loài này trong vùng 

còn tương ñối ít và quần thể Cầy giông ñốm lớn 

ở VQG U Minh Thượng có thể là rất nhỏ, ít 

ñược ghi nhận ở trong vùng. 

* Mèo cá - Prionailurus viverrinus Bennett, 

1833, tiếng ñịa phương gọi là “Cáo cộc”: Sách 

ðỏ Việt Nam 2007 xếp ở mức EN và 

Nð32/2006/Nð-CP ở nhóm IB. 

ðây là loài thú rất hiếm trong toàn quốc, từ 

trước ñến nay mới chỉ một vài lần ghi nhận 

ñược ở Tây Ninh [13], Khánh Hòa, TP. Hồ Chí 

Minh [14,16], Cao Bằng, Kiên Giang (Phạm 

Trọng ảnh, 2000). Tuy nhiên loài này lại rất phổ 

biến ở VQG U Minh Thượng. Năm 2000 dự án 

CARE ñã thu ñược một số hình ảnh và mẫu vật 

của loài này [2]. Trong ñợt khảo sát tháng 

8/2007 ñã ghi nhận dấu vết của Mèo cá ở nhà 

dân gần kênh số 8 (N09038’33,9’’, E 

105006’20,5’’), trong tháng 4/2007 máy ủi 

trong khi làm việc ñã ñè chết 01 mèo cá còn 

non ở khu vực này. 10/8/2007 một người dân ở 

kênh số 2 ñã bẫy ñược 02 mèo cá. Như vậy 

chứng tỏ Mèo cá rất phổ biến ở VQG U Minh 

Thượng và hiện ñây là quần thể lớn nhất của 

loài này ñược ghi nhận ở Việt Nam. 

Ngoài ra còn có 3 loài khác cũng ñược xếp 

trong Danh mục các loài thực vật rừng, ñộng 

vật rừng quý hiếm cần ñược bảo vệ của Chính 

phủ (Nð32/ 2006/Nð-CP) là Cầy giông – 

Viverra zibetha (IIB), Cầy hương – Viverricula 

indica (IIB), Mèo rừng – Prionailurus 

bengalensis (IB) 
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3.3. Những thách thức và nguyên nhân gây suy 

giảm ña dạng sinh học ở Vườn Quốc gia U 

Minh Thượng 

Hiện nay mối ñe dọa chủ yếu ñối với ña 

dạng sinh học của VQG U Minh Thượng gồm 

cháy rừng, săn bắn và phát triển du lịch. 

Trong khi cháy rừng là một ñặc ñiểm tự 

nhiên của rừng tràm và xảy ra ñịnh kỳ hàng 

năm thì việc quản lý, kiểm soát chế ñộ thủy văn 

không phù hợp ñã ñể mức nước kênh rạch quá 

thấp trong mùa khô nên thảm họa cháy rừng ñã 

liên tiếp xảy ra năm 2002 [1]. Gần ñây ñã có 

một số biện pháp ñược tiến hành ñể giữ nước ở 

mức tương ñối ổn ñịnh. Tuy nhiên nếu trữ nước 

liên tục thì có thể ảnh hưởng ñến sự phát triển 

của cây tràm và hệ thủy sinh vật trong vùng. 

Mối ñe dọa thứ hai ñối với ña dạng sinh học 

ở VQG U Minh Thượng là các hoạt ñộng ñánh 

bắt và bẫy các loài ñộng vật một cách bất hợp 

pháp. Trong vùng lõi chủ yếu hoạt ñộng ñánh 

bắt cá. ở vùng ñệm ñó là hoạt ñộng bẫy, bắt các 

loài thú từ trong vùng lõi ra ngoài kiếm ăn và 

bắt gia cầm của dân, gồm các loài thú ăn thịt: 
cầy hương, mèo rừng, mèo cá. Tuy nhiên hoạt 

ñộng này cũng rất khó kiểm soát, chỉ sau khi 

người dân ñã bẫy bắt và tiêu thụ trót lọt thì 

thông tin mới ñến cơ quan chức năng. 

Mối ñe dọa thứ ba ñối với ña dạng sinh học 

ở VQG U Minh Thượng là hoạt ñộng du lịch. 

Ngoài việc phát triển cơ sở hạ tầng dành cho du 

lịch [1,5], hoạt ñộng của khách du lịch cũng ảnh 

hưởng ñến ña dạng sinh học của VQG. Hiện 

nay ngoài du khách ñến tham quan còn có một 

số khách ñến câu cá trong vùng lõi. Khi số 

khách này tăng lên, nếu không có biện pháp 

quản lý chặt chẽ có thể dẫn ñến khai thác quá 

mức làm giảm sút sự ña dạng các loài cá trong 

vùng, ñặc biệt lượng rác thải khách du lịch thải 

ra có thể gây ô nhiễm môi trường sống trong 

khu vực. 

4. Kết luận 

Cho ñến nay ñã ghi nhận ở Vườn Quốc gia 

U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang có 10 loài thú 

ăn thịt thuộc 4 họ, trong ñó Họ Chồn – 

Mustelidae có 2 loài, Họ Cầy – Viverridae có 4 

loài, Họ Cầy lỏn – Herpestidae có 2 loài và Họ 

Mèo Felidae có 2 loài. 

Trong số 10 loài thú ăn thịt ở ñây có 4 loài 

ñược xếp trong Sách ðỏ Việt Nam 2007, 7 loài 

có trong Nghị ñịnh 32/2006 của Chính phủ, ñặc 

biệt một số loài rất hiếm trên toàn quốc nhưng 

số lượng ở ñây tương ñối phong phú như Rái cá 

lông mũi Lutra sumatrana, Mèo cá  

Prionailurus viverrinus, Rái cá vuốt bé Aonyx 

cinerea, Cầy giông ñốm lớn Viverra megaspila. 

Hiện nay các loài ñộng thực vật hoang dã ở 

Vườn Quốc gia U Minh Thượng ñang bị ñe dọa 

suy giảm bởi một số nguyên nhân, trong ñó chủ 

yếu là cháy rừng, săn bắt và hoạt ñộng du lịch. 

Cần có biện pháp kiểm soát và quản lý chặt chẽ 

các vấn ñề này. 
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U Minh Thuong National Park located in Kien Giang province is the highest biodiversity in Me 

Kong River Delta with 243 plant species, 201 insect species, 7 amphibian species, 34 reptilian species, 

170 bird species and 66 fish species. 

Research have conducted to assess status of carnivores and supplement data on carnivores in the 

area, emphasized on viverrids. Results have recognized in U Minh Thuong National Park 10 carnivore 

species belongs to 4 families, four of them are listed in Vietnam Red Data Book 2007, seven ones 

listed in Government’s Decree No. 32/2006/ND/CP. Some of them are rarest species in Vietnam, 

including Hairy-nosed otter Lutra sumatrana, Oriental small-clawed otter Aonyx cinerea, Fishing cat 

Prionailurus viverrinus, Large-sported civet Viverra megaspila. Wildlife in U Minh Thuong National 

Park are facing with many threats, major are forest fire, hunting and tourism. 

Keywords: Carnivores, status, U Minh Thuong. 


